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A MẦM NON

1 Đinh Thị Yên 26/3/1998 Mường Ngọc Đồng - Yên Lập - Phú Thọ Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai
Cử nhân Giáo dục

mầm non
Tin học, Tiếng

Anh
Chính quy Khá Dân tộc thiểu số H. Mường Khương Đạt 0376029508

B TIỂU HỌC

I
Tiểu học dạy các
môn

1 Phan Mỹ Hảo 18/12/1999 Tày Mường Than - Than Uyên - Lai Châu
Khánh Yên Thượng - Văn Bàn - Lào

Cai
Cử nhân Giáo dục Tiểu

học
Tin học VLVH Khá Dân tộc thiểu số H. Mường Khương Đạt 0989406037

2 Dương Thị Mai 30/3/1990 Tày Minh Tiến - Đại Từ - Thái Nguyên Minh Tiến - Đại Từ - Thái Nguyên
Cử nhân Giáo dục Tiểu

học
VLVH Khá Dân tộc thiểu số H. Mường Khương Đạt 0978390265

II
Tin học dạy Tiểu
học

1 Nguyễn Thị Vân Anh 15/4/1989 Kinh La Bằng - Đại Từ - Thái Nguyên Phú Cường - Đại Từ - Thái Nguyên
Kỹ sư ngành công

nghệ thông tin
Tiếng Anh Chính quy Khá

Là con đẻ 
của người hoạt

động kháng chiến
bị nhiễm chất độc

hóa học

H. Mường Khương Đạt 0374682880
Chứng chỉ bồi

 dưỡng nghiệp vụ Sư
phạm

C THCS

I Môn Địa lí

1 Nùng Thị Ít 15/12/1995 Nùng
Nậm Khòa - Hoàng Su Phì - Hà

Giang
Nậm Khòa - Hoàng Su Phì - Hà

Giang
Cử nhân SP Địa lý Chính quy Giỏi Dân tộc thiểu số H. Mường Khương Đạt 0964004791

II Môn Toán

1 Đỗ Văn Duy 01/3/1992 Kinh Hoan Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phúc Hoan Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Cử nhân Sư phạm

Toán
Tin học, Ngoại

ngữ
Chính quy Khá H. Mường Khương Đạt 0967139748

III Môn Ngữ Văn

1 Nguyễn Thị Thủy Tiên 08/01/1991 Pa Cô Đông Sơn - A Lưới - Thừa Thiên Huế
Hồng Bắc - A Lưới - Thừa Thiên

Huế
Cử nhân Văn học Chính quy Khá Dân tộc thiểu số H. Mường Khương Đạt

Danh sách này có 07 thí sinh đủ điều kiện đăng ký (Nguyện vọng 2), trong đó: Mầm non 01, Tiểu học 03, THCS 03. 

Họ và tên Ghi chúChứng chỉ
Điện thoại

liên hệ
Hệ đào tạo 

Nguyện vọng
1

Kết quả thẩm định điều kiện,
tiêu chuẩn (vòng 1)

Đạt

STT

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 2 TẠI HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, NĂM HỌC 2022-2023

Không đạtNguyện vọng 2

Nơi thường trú

2

Ngày, tháng, năm sinh

Nam Nữ

Đơn vị dự tuyển

(Kèm theo Thông báo số:        /TB - HĐTDVC ngày 03/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện)

Quê quánDân tộc Đối tượng ưu tiên
Xếp loại tốt

nghiệp
Văn bằng chuyên

môn
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